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A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng.

Câu 1: a) Phân số  viết dưới dạng số thập phân là: 
A . 18,25		B. 25,18		C. 0,72			D. 7,2
b) Chữ số 8 trong số 35,187 thuộc:
A. Hàng trăm    	B. Hàng đơn vị	    
 C. Hàng phần mười       D. Hàng phần trăm
Câu 2: Đúng ghi Đ sai ghi S
a) 3426,65 + 518,26 = 3434,91 	b) 638,5 -386,24 = 252,26 
Câu 3: Điền dấu (<;>; =) thích hợp vào chỗ chấm:
a) 39,98……40,01				b) 286,04…..286,040
Câu 4: a) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 2 giờ 45 phút = ………..giờ.
	A. 2,45		B. 2,75			C. 245	     		D.165 
	b) Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 8cm là:
	A. 384cm2		B. 384cm3			C. 256cm2		D. 64cm2
Câu 5: a) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 0,45kg = ………..g là.
	A. 4,5			B. 45			C. 450	     		D.4500 
	b) Kết quả phép tính 25,8 x 3,46 là:
	A. 8,9268		B. 89,268		C. 892,68	    	D. 88,268 
Câu 6: a) 12% của 7m là:

	A. 84dm		B. 12dm			C. m	     	D. 8,4dm 
	b) Tìm X: X x 3,5 = 159,6
A. X = 456		B. X = 45,6			C. X = 4,56		D. X = 46,5
B. Phần tự luận: (6 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)
	a) 43,576 + 42,87
	b) 1000-9,999
	c) 16,08 x 2,06
	d) 51,648 : 6,4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 2: Tìm X (1 điểm)
a) X x 3,5 = 1596 x 0,1				b) (45,8 - X) x 2,8 = 46,06
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 3: (2 điểm)


	Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 90cm. chiều rộng 45cm chiều cao 1m. Lúc đầu mực nước trong bể cao bằng  chiều cao của bể. Lúc sau người ta bỏ vào trong bể một hòn đá thì mực nước trong bể cao tới  chiều cao của bể. Tính thể tích của hòn đá nămg trong bể nước?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4: (1điểm) Tính bằng cách thuận tiện
a) 20,19 x 99 + 20 + 0,19			      b) 6,75 x 5,2 + 5,2 x 2,25 + 5,2
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TIẾNG VIỆT
I. ĐỌC- HIỂU: Đọc đoạn văn sau và trả lời các các câu hỏi :
Một tối, khi sư tử đã no nê, nằm bên chân Ha-li-ma ngoan ngoãn như một con mèo lớn. Ha-li-ma khấn Đức A-la che chở cho nàng, rồi lén nhổ ba sợi lông bờm của nó. Con vật giật mình, chồm dậy. Nhưng bắt gặp ánh mắt dịu hiền của nàng, nó cụp mắt xuống, rồi lẳng lặng bỏ đi.
       	Ha-li-ma chạy ngay tới nhà giáo sĩ. Cụ già mỉm cười:
    	- Chỉ trong ít ngày, bằng trí thông minh, lòng kiên nhẫn và cử chỉ dịu dàng, con đã thuần phục được một con sư tử hung dữ. Lẽ nào con không làm mềm lòng nổi một người đàn ông vốn yếu đuối hơn sư tử rất nhiều? Con đã nắm được bí quyết rồi đấy.

Câu 1 Vì sao khi gặp ánh mắt của Ha-li-ma con sư tử đang giận dữ bỗng cụp mắt xuống rồi lẳng lặng bỏ đi.
A. Vì ánh mắt dịu hiền của Ha-li- ma làm con sư tử không thể tức giận
B. Vì sư tử nghĩ đến những bữa ăn ngon do Ha-li-ma mang tới. 
C. Vì sư tử nghĩ đến lúc Ha-li-ma chải lông bờm sau gáy cho nó
Câu 2 Theo em, vì sao Ha-li-ma lại quyết tâm thực hiện bằng được yêu cầu của vị giáo sĩ ? 
A. Vì Ha-li-ma mong muốn được hạnh phúc. 
B. Vì Ha-li-ma muốn chồng nàng vui vẻ trở lại, gia đình hạnh phúc như xưa.
C. Cả hai ý trên
Câu 3 Dấu hai chấm có tác dụng gì trong câu: Cụ già mỉm cười: 
A. Ngăn cách giữa các vế câu ghép
B. Dùng để liệt kê
C. Đánh dấu lời nói trực tiếp 
Câu 4: Dấu gạch ngang trong đoạn văn trên có tác dụng gì?
A. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật.
B. Đánh dấu phần chú thích trong câu
C. Đánh dấu các ý trong đoạn liệt kê.
Câu 5 Tìm câu văn có hình ảnh so sánh? Chỉ ra ý nghĩa của hình ảnh so sánh đó?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 7 Theo vị giáo sĩ, điều gì làm nên sức mạnh của người phụ nữ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8 (1.0đ): Bài học em rút ra được sau khi đọc đoạn trích trên?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II. CHÍNH TẢ
Câu 7 : Viết đoạn chính tả sau 
	 Giọng bà trầm bổng, ngân nga như tiếng chuông. Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng, và như những đoá hoa, cũng dịu dàng rực rỡ, đầy nhựa sống. Khi bà mỉm cười, hai con mắt đen sẫm nở ra, long lanh, dịu hiền khó tả. Đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp, vui tươi. Mặc dù trên đôi má ngăm ngăm đã có nhiều nếp nhăn, khuôn mặt của bà tôi hình như vẫn tươi trẻ.
                                           (Mác-xim Go-rơ-ki)
III. TẬP LÀM VĂN
Tả một bác sĩ mà em có lần gặp.
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